CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT BẰNG REN VÍT 

Kẹp chặt bằng ren vít được dùng rộng rãi trong sản xuất hàng loạt, hàng loạt nhỏ và đơn chiếc. Ưu điểm của ren vít là kết cấu đơn giản, lực kẹp lớn, tính tự hãm tốt. Nhược điểm của ren vít là phải quay nhiều vòng khi kẹp chặt cũng như khi tháo kẹp chi tiết gia công, cho nên năng suất thấp, lực kẹp không ổn định và có khả năng làm xê dịch chi tiết do lực ma sát ở đầu ren vít. 

Cơ cấu kẹp bằng ren vít có một số chi tiết chính sau:

1. Bulông:

Bulông thường có đường kính tiêu chuẩn M5 ( M25, chiều dài l = 20 ( 140 mm. Vật liệu chế tạo bulông: thép 45, thép 40X, nhiệt luyện đạt độ cứng HRC 30 – 35.

2.  Đai ốc:

đai ốc đựơc chế tạo từ thép 35 và 45, nhiệt luyện đạt độ cứng HRC 35 – 40. Miếng đệm được lắp với bulông bằng chốt hoặc ren vít để nó không bị rơi khỏi bulông và có khả năng tự lựa theo chiều nghiêng của mặt kẹp.
3. Miếng đệm:

Miếng đệm được chế tạo từ thép 45, nhiệt luyện đạt độ cứng HRC 35 – 40. Miếng đệm được lắp với bulông bằng chốt hoặc ren vít để nó không bị rơi khỏi bulông và có khả năng tự lựa theo chiều nghiêng của mặt kẹp.
4. Bạc lót:

Để tăng thời gian sử dụng của đồ gá nên bulông không được lắp trực tiếp với thân đồ gá mà thông qua bạc lót.
Lực kẹp do cơ cấu ren vít tạo ra phụ thuộc vào chiều dài tay quay, lực đặt trên tay quay, hình dạng mặt đầu của ren vít và dạng ren.
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1. Đế đồ gá              5. Bulông            9. Phiến tỳ                      13. Đai ốc

2. Thân đồ gá          6. Tay quay       10. Chi tiết gia công         14. Chốt tỳ tự lựa

3. Chốt tự lựa          7. Mỏ kẹp          11. Mỏ kẹp                      15. Lò xo   

4. Bạc                      8. Đai ốc            12. Bulông                       16. Bạc

        17. Giá đỡ              18. Bulông
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Khi xoay tay quay (06) do được lấp ren với bulông (05) nên tay nắm sẽ tịnh tiến đi vào đồng thời mang mỏ kẹp (07) đi vào, cùng lúc đó chốt tự lựa (03) cũng bị mỏ kẹp đẩy vào và mặt còn lại của chốt tự lựa đẩy chốt tỳ tự lựa (14) đi lên làm hai mỏ kẹp (07) và (11) đồng thời kẹp chặt chi tiết đã được định vị trên hai phiến tỳ (09). Lò xo (15) có nhiệm vụ giữ cho mỏ kẹp (11) luôn tựa vào bề mặt củ chốt tỳ tự lựa (14). Khi tháo chi tiết thì vặn tay nắm (06) theo chiều ngược lại khi đó lò xo có nhiệm vụ đẩy chốt tự lựa ra ngoài và dễ dàng lấy chi tiết đã gia công xong ra khỏi nơi làm việc.

Công thức tính:
MΣ = (
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1. Thân đồ gá                    4. Đai ốc               7. Đai ốc  

2. Phiến tỳ                         5. Bulông              8. Đai ốc điều chỉnh

3. Chi tiết gia công            6. Mỏ kẹp              9. Bạc
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               10. Tay nắm

Tay nắm (10) được giữ cố định trên bulong (09) nhờ chốt chặn. Khi xoay tay nắm (10) sẽ truyền moment cho bulông (09) xoay. Hai đai ốc (07) có ren theo chiều ngược nhau cùng lúc ăn khớp với bu lông (09) và di chuyển làm bốn mỏ kẹp (06) đồng thời bung ra kẹp chặt hai chi tiết đã được định vị trên hai phiến tỳ (02). Khi tháo chi tiết chỉ cần xoay tay nắm theo chiều ngược lại.

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá               5. Bulông                        9. Phiến tỳ          13. Bulông

2. Thân                         6. Mỏ kẹp                      10. Mỏ kẹp  

3. Chốt tỳ                     7. Lò xo                         11. Đai ốc

4. Tay nắm                   8. Chi tiết gia công         12. Chốt
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Tay nắm (04) được lấp ghép với bulông (05) qua mối ghép ren. Khi xoay tay nắm (04) làm tay nắm đi vào tỳ lên vòng đệm và vòng đệm đẩy mỏ kẹp (06) đi vào đồng thời bulông cũng kéo mỏ kẹp (10) đi vào kẹp chặt hai chi tiết (08) đã được định vị trên phiến tỳ (09). Lò xo (07) có tác dụng đẩy hai mỏ kẹp bung ra khi xoay tay nắm theo chiều ngược lại để lấy chi tiết gia công ra khỏi đồ gá.

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá           5. Chốt                          9. Chốt chặn          13. Chốt chặn

2. Bulông dẫn          6. Phiến tỳ                   10. Giá đỡ                14. Giá đỡ

3. Lò xo                   7. Chi tiết gia công       11. Trục dẫn            15. Bulông

4. Mỏ kẹp                8. Khối V                     12. Đai ốc dẫn 

[image: image110.png]


Khi quay trục dẫn (11) sẽ truyền moment cho bulông dẫn (02), hai đai ốc dẫn (12) có ren ngược chiều nhau ăn khớp với bulông (02) khi bulông quay làm hay đai ốc di chuyển ra ngoài làm hai mỏ kẹp (04) kẹp chặt chi tiết gia công (07) được định vị trên hai phiến tỳ (06), hai chốt chặn (13) có tác dụng giữ cho đai ốc dẫn không xoay xung quanh bulông dẫn (02). Hai lò xo (03) có tác dụng đẩy vòng đệm ép mỏ kẹp luôn tỳ vào đai ốc dẫn. Khi quay trục dẫn (11) theo chiều ngược lại thì hai đai ốc dẫn (12) đi vào trong, hai lò xo (03) ép hai mỏ kẹp đi ra và tháo chi tiết gia công ra khỏi đồ gá.

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá                       5. Khối V                       9. Đai ốc

2. Vòng đệm                         6. Giá đỡ                       10. Mỏ kẹp

3. Tay nắm                           7. Bulông                      11.  Bulông  

4. Giá đỡ                               8. Chi tiết gia công 
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Bulông (11) có thể quay quanh mỏ kẹp (10) nhờ chốt chặn. Khi xoay tay nắm (03) sẽ ăn khớp bulông (11) và bề mặt tay nắm sẽ đẩy vòng đệm (02) đi vào đồng thời rút bulông (11) đi ra, cùng lúc đó bu lông (11) kéo mỏ kẹp di chuyên lên và kéo bulông rút (07) đi xuống. Bulông (07) đi xuống làm giá đỡ (06) bị đẩy xuống và kẹp chặt chi tiết gia công đã được định vị trên hai khối V (05). Hai lò xo có tác dụng đẩy giá đỡ đi lên khi tháo chi tiết đã gia công ra khỏi đồ gá.
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3.2. Kẹp Chặt Bằng Cam Lệch Tâm.
Cam lệch tâm là loại chi tiết dạng đĩa hoặc trục có tâm quay không trùng với tâm hình học của bề mặt làm việc, do đó khi quay bán kính cong tăng dần để kẹp chặt chi tiết, kẹp chặt bằng bánh lệch tâm có những ưu điểm sau:

· Kẹp nhanh (do hành trình ngắn).

· Kết cấu đơn giản, không cần thiết bị phụ trợ.
Tuy nhiện kẹp chặt bằng cam lệch tâm lại có những nhược điểm như:

· Lực kẹp nhỏ hơn ren vít. Kết cấu cồng kềnh.

· Không thích hợp với phôi có sai số lớn.
· Tính vạn năng kém hơn so với kẹp chặt bằng ren vít.
· Tính tự hãm cũng kém hơn so với kẹp chặt bằng ren vít.

Các cam lệch tâm trong các đồ gá làm việc tốt khi chi tiết được gá cố định và khi gia công ít có rung động.
Thông thường cam lệch tâm tay quay chỉ giới hạn 100-1200 nên không chế tạo mặt cam theo cả vòng tròn. Bề mặt làm việc của bánh lệch tâm thường dùng 60-900.
Trong các cơ cấu kẹp bằng cam lệch tâm thường dùng hai loại: cam lệch tâm tròn và cam lệch tâm đường cong.
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1. Thân đồ gá              4. Cam tròn lệch tâm          7. Giá đỡ
2. Má kẹp                    5. Tay quay                        8. Chốt
3. Mỏ kẹp                    6. Chốt                               9. Lò xo
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Khi tác động lực lên tay quay (5) làm cam (4) quay quanh chốt (6), do bề mặt cam luôn tỳ lên mỏ kẹp (3), làm mỏ kẹp quay quanh chốt (8) để kẹp chặt chi tiêt gia công nhờ vào hai má kẹp (2). Khi quay cam theo hướng ngược lại để tháo chi tiết gia công thì lò xo (9) đẩy mỏ kẹp lên và tháo chi tiết ra khỏi đồ gá.  
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1. Thân đồ gá                    6. Chốt                    11. Chốt tự lựa                       

2. Phiến tỳ                         7. Tay quay             12. Lò xo

3. Chốt tỳ tự lựa                8. Tay đòn               13. Vít                                    

4. Lò xo                             9. Đai ốc                 14. Trục
[image: image116.png]


5. Cam tròn lệch tâm       10.Vít điều                15. Phiến tỳ                          

Khi tác động lực lên tay quay (07) truyền moment cho cam (05) quay quanh chốt (06), khi cam quay thì bề mặt cam tỳ lên bề chốt tỳ tự lựa (03) và kẹp chặt chi tiết, đồng thời thông qua tay đòn (08) thì vít điều chỉnh (10) tác động lên chốt tự lựa (11) và trục (14) đẩy mỏ kẹp (15) đi lên và kẹp chặt chi tiết gia công.

Công thức tính:

MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
[image: image40.wmf]1

l

l

.
[image: image41.wmf]h

1

.Q1.[tg(α1+φ1)+tgφ2]
MΣ = Q.[tg(α+φ1) + tgφ2].r

Q = 
[image: image42.wmf]]

)

(

.[

.

1

.

).

(

2

1

1

1

1

j

j

a

h

tg

tg

Q

l

l

q

P

+

+

+

    
[image: image43.wmf]h

1

).

2

(

1

1

q

P

Q

+

=




	03
	Cơ cấu kẹp bằng cam tròn lệch tâm.
	C_003

	[image: image117.png]



1. Thân                           6. Bulông

2. Phiến tỳ                      7. Chôt

3. Chi tiết gia công         8. Cam lệch tâm

4. Mỏ kẹp                       9. Phiến tỳ

5. Vòng đệm                 10. Lò xo
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Khi tác động lực lên tay nắm sẽ truyền moment làm cam (08) quay quanh chốt (07), khi đó thì bề mặt cam tỳ lên phiến tỳ (09), do đó tác động lên mỏ kẹp (04) làm mỏ kẹp kẹp chặt chi tiết gia công (03). Ta có thể điều chỉnh mỏ kẹp bằng đai ốc (06).
Công thức tính:

MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Thân                          6. Trục                           11. Chốt
2. Phiến tỳ                     7. Đai ốc                        12. Lò xo
3. Chi tiết gia công        8. Cam                           13. Mỏ kẹp  
4. Mỏ kẹp                      9. Chốt                           14. Chốt

5. Vòng đệm tự lựa      10. Tay quay 
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Khi quay tay quay (10) truyền moment quay cho cam (08) quay quanh chốt (09), khi cam quay thì bề mặt cam tỳ lên mỏ kẹp (04) và đẩy nó đi lên làm trục (6) tác động lên mỏ kẹp (13) làm cho mỏ kẹp này quay quanh chốt (14) và 2 mỏ kẹp (4), (13) đồng thời kẹp chặt chi tiết gia công (03) được định vị trên phiến tỳ (02). Ta có thể điều chỉnh mỏ kẹp bằng đai ốc (07).
Công thức tính:

MΣ = (P+Q1+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Đế đồ gá                       6. Vít                           11. Phiến tỳ
2. Thân đồ gá                   7. Mặt bích                  12. Bạc            
3. Tay quay                      8. Trục                         13.Chi tiết gia công
4. Cam trụ                        9. Mỏ kẹp tự lựa          

5. Mặt bích                     10. Chốt trụ ngắn
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Khi quay tay quay (03) sẽ truyền moment làm cam trụ (04) quay, khi cam quay thì bề mặt cam tỳ lên trục (08) và đẩy nó đi ra làm mỏ kẹp (09) kẹp chặt chi tiết gia công (13) được định vị trên phiến tỳ (11) và chốt trụ ngắn (10).
Công thức tính:
MΣ = 2P.[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Thân đồ gá                         7. Tay quay
2. Chốt trụ                              8. Cam tròn lệch tâm

3. Chi tiết gia công                 9. Chốt

4. Mỏ kẹp                              10. Bulông

5. Vòng đệm tự lựa               11. Lò xo

6. Đai ốc                             

[image: image124.png]


Khi quay tay quay (07) truyền moment cho cam (08) quay quanh chốt (09), khi cam quay thì nhờ vào độ lệch tâm do đó làm cho mỏ kẹp (04) kẹp chặt chi tiết gia công (03). Cơ cấu này ta có thể điều chỉnh mỏ kẹp nhờ vào đai ốc (06).

Công thức tính:

MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Thân đồ gá                         5. Chốt             
2. Phiến tỳ                              6. Cam

3. Chi tiết gia công                 7. Tay quay 

4. Mỏ kẹp                               8. chốt

9. Lò xo

[image: image126.png]


Khi quay tay quay (07) truyền moment cho cam (06) quay, do bề mặt cam luôn tỳ lên mỏ kẹp (04) do đó khi cam quay nhờ vào độ lệch tâm làm cho mỏ kẹp (04) đi xuống kẹp chặt chi tiết gia công (03) được định vị trên phiến tỳ (02). Lò xo (09) sẽ đẩy mỏ kẹp lên khi ta mở cam tháo chi tiết gia công.

Công thức tính:
MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
[image: image56.wmf]1
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1. Thân đồ gá                          5. Cam dạng cung tròn 

2. Lò xo                                   6. Trục

3. Mỏ kẹp                                7. Vòng đệm côn
4. Tay quay                       

[image: image128.png]


Khi quay tay quay (04) truyền moment cho cam (05) quay quanh chốt, nhờ lò xo (02) đẩy vòng đệm côn (07) luôn tỳ vào bề mặt cam do đó khi cam quay làm cho vòng đệm côn đi xuống và đẩy các mỏ kẹp (03) bung ra và kẹp chặt chi tiết gia công. Lò xo (02) sẽ đẩy mỏ kẹp vào khi ta mở cam tháo chi tiết gia công.

Công thức tính:

MΣ = (3P1+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Thân đồ gá                         5. Trục dẫn                    9. Chi tiết gia công
2. Cam tròn lệch tâm             6. Bạc                           10. Chi tiết định vị                                                        
3. Tay quay                           7. Đai ốc hãm                11. Vít

4. Chốt                                   8. Mỏ kẹp 

[image: image130.png]L




Khi quay tay quay (03) truyền moment cho cam (02) quay, nhờ vào độ lệch tâm khi cam quay sẽ tỳ lên bề mặt của bạc (06) và kéo trục (05) theo hướng từ phải sang trái. Đồng thời làm mỏ kẹp (08) kẹp chặt chi tiết gia công (09). Có thể điều chỉnh cơ cấu nhờ vào bạc (06) và đai ốc hãm (07).

Công thức tính:

MΣ = P.[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Trục ren                         5. Chốt tỳ                 9. Cam tròn lệch tâm
2. Bạc điều chỉnh              6. Mỏ kẹp                10. Chốt 
3. Phiến tỳ                         7. Chốt
4. Lò xo                             8. Tay quay

[image: image132.png]


Khi quay tay quay (08) truyền moment cho cam (09) quay, nhờ vào độ lệch tâm mà khi cam quay sẽ tỳ lên bề mặt phiến tỳ (03) và đẩy mỏ kẹp (6) quay quanh chốt (07) và kẹp chặt chi tiết gia công). Ta có thể điều chỉnh cơ cấu đi lên xuống dọc trục ren (01) nhờ vào bạc điều chỉnh (02).
Công thức tính:
MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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3.3. Kẹp Chặt Bằng Chêm.
Các cơ cấu kẹp chặt bằng chêm được sử dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất. Chêm là một chi tiết kẹp chặt có hai mặt làm việc không song song với nhau. Khi đóng chêm vào thì mặt nghiêng của chêm tạo ra lực kẹp. Trong quá trình làm việc nhờ lực ma sát ở hai mặt làm việc mà chêm không tụt ra được, hiện tượng này gọi là hiện tượng tự hãm của chêm.
Nhược điểm của chêm là lực kẹp có hạn, do đó nó thường được dùng trong sản xuất nhỏ hoặc trong các phân xưởng sửa chữa. Tuy nhiên, chêm lại hay được dùng phối hợp với các cơ cấu khác như hơi ép, dầu ép, đòn bẩy vì hành trình của chêm thẳng và kết cấu đơn giản.
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1. Thân đồ gá                       4. Chi tiết gia công
2. Chêm                               5. Giá đỡ

3. Bulông                             6. Chốt tỳ
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Chêm (02) có khả năng di trượt trên thân đồ gá (01), khi vặn chặt bulông (03) làm chêm (02) ép chặt chi tiết gia công (04) vào mặt định vị (05) và chốt định vị (06). Sau khi đã gia công xong thì tháo bulông và đưa chi tiết đã gia công ra ngoài.
Công thức tính:
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1. Thân đồ gá               5. Chốt tự lựa                 9. Đai ốc

2. Giá đỡ                      6. Chốt chặn                  10. Chi tiết gia công

3. Chêm                       7. Mỏ kẹp                      11. Phiến tỳ

4. Lò xo                       8. Vòng đệm tự lựa        12. Bulông
Mỏ kẹp (07) luôn tiếp xúc với bề mặt chêm (03) nhờ lò xo và bulông (12), đai ốc (09) và vòng đệm (08). Khi tác dụng lực kẹp vào chêm (03) làm mỏ kẹp (07) nâng lên và kẹp chặt chi tiết gia công (10) được định vị trên phiến tỳ (11). Chốt chặn (06) và chốt tỳ tự lựa (05) giữ cho mỏ kẹp không rời khỏi vị trí làm việc.
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Công thức tính:

MΣ = (P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].
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1. Thân đồ gá                       5. Tấm chặn    

2. Bulông                             6. Chi tiết gia công 

3. Vít                                   7. Tấm chặn 

4. Chốt chặn                        8. Chêm

Tay nắm có thể xoay quanh đai ốc (02), hai tấm chặn (07) và (05) được định vị nhờ hai chốt chặn và được cố định trên thân đồ gá (01) nhờ đai ốc (03). Khi xoay tay nắm làm tấm chêm (08) trượt trên tấm chặn (07), tấm chêm ép chi tiết gia công (06) vào hai tấm chặn (05) và (07). Khi xoay tay nắm làm tấm chêm bung ra dễ dàng lấy chi tiết đã gia công ra khỏi đồ gá.
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Công thức tính:
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1. Thân đồ gá           5. Cam                   9. Chi tiết gia công          13. Bi lăn

2. Thân                     6. Bạc                  10. Chốt trụ ngắn

3. Tay quay              7. Trục dẫn          11. Lò xo

4. Chốt                     8. Mỏ kẹp            12. Trục chêm
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Đẩy tay quay (03) truyền moment cho cam (05) quay quanh chốt (04). Cam quay đẩy trục chêm (12) đi vào làm viên bi lăn (13) trượt xuống rãnh chêm, hai lò xo sẽ đẩy trục dẫn (07) đi vào làm hai mỏ kẹp (08) mở ra tạo khoảng trống để đặt chi tiết gia công (09) vào. Sau khi định vị chi tiết gia công trên chốt trụ ngắn (10) ta đẩy tay quay về vị trí cũ, lò xo (11) đẩy trục chêm (12) sang trái làm viên bi lăn (13) bị đẩy lên làm hai trục dẫn (07) bị đẩy ra ngoài ép hai mỏ kẹp (08) kep chặt chi tiết gia công.

Công thức tính:

MΣ = 2(Q1+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].
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1. Thân đồ gá           4. Giá đỡ                       7. Mỏ kẹp          10. Chêm

2. Thân                    5. Chốt trụ ngắn            8. Chốt

3. Trục                     6. Chi tiết gia công        9. Con lăn  

[image: image142.png].,% 7




Con lăn (09) xoay quanh trục (08) được cố định trên mỏ kẹp (07). Con lăn (09) luôn tỳ vào bề mặt chêm (10). Khi trục (03) được lực tác động di chuyển sang phải làm chêm (10) di chuyển theo, con lăn (09) lăn trên bề mặt chêm làm mỏ kẹp (07) kẹp chặt chi tiết gia công (06) được định vị trên chốt trụ ngắn (05).

Công thức tính:

Q = P.[tg(α+φ1)+tgφ2].r.
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1. Thân đồ gá                    5. Con trượt             9. Bi lăn

2. Mỏ kẹp                          6. Vít chặn             10. Phiến tỳ

3. Bulông                           7. Giá đỡ                11. Vít 

4. Chi tiết gia công             8. Đai ốc 

Con trượt (05) được hạn chế hành trình nhờ vít (06). Khi vặn đai ốc chìm (08) đi xuống ép bi lăn (09) đi xuống bi lăn đẩy con trượt (05) ra ngoài kẹp chặt chi tiết gia công (04) được định vị trên phiến tỳ (10). Mỏ kẹp (02) được điều chỉnh nhờ đai ốc (03), khi điều chỉnh đai ốc làm phiến tỳ di chuyển để thay đổi khoảng cách gá đặt của chi tiết (04) trên phiến tỳ (10). 

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá              4. Giá đỡ                           7. Chêm              10. Chốt định vị

2. Thân                        5. Chi tiết gia công            8. Mặt bích  

3. Bulông                     6. Trục kẹp                       9. Bulông

[image: image146.png]


Khi tác động lực vào bulông (03) làm trục chêm (07) di chuyển sang phải, do chốt được cố định trên trục kẹp (06) luôn tựa vào bề mặt trục chêm (07) nên trục kẹp bị đẩy xuống kẹp chặt chi tiết gia công (05) đã được định vị trên khối V (04). Khi chêm được đẩy sang trái làm trục kẹp (06) được đẩy lên dễ dàng lấy chi tiết gia công ra khỏi đồ gá.

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá                  5. Mỏ kẹp                       8. Chốt               11. Chêm

3. Phiến tỳ                       6. Vòng đệm tự lựa         9. Giá đỡ  

4. Chi tiết gia công          7. Đai ốc                         10. Trục

[image: image148.png]


Khi trục di chuyển sang phải làm chêm (11) di chuyển sang phải, chốt được cố định trên trục (10) và chốt luôn tựa lên bề mặt chêm (11) khi chêm di chuyển sang phải đẩy trục (10) đi xuống, trục (10) kéo mỏ kẹp (05) kẹp chặt chi tiết gia công (04) đã được định vị trên phiến tỳ (03). Khi chêm (11) được đẩy sang phải làm lò xo đẩy mỏ kẹp (05) đi lên dễ dàng lấy chi tiết ra khỏi đồ gá.
Công thức tính:

MΣ = (Q1+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].
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1. Thân đồ gá                 5. Giá đỡ                       9. Tay quay       13. Trục chêm

2. Chốt tỳ tự lựa             6. Chi tiết gia công       10. Lò xo

3. Lò xo                          7. Chốt trụ ngắn           11. Mặt bích

4. Bạc                             8. Mỏ cò                       12. Ống lót
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Ở vi trí làm việc thì lò xo (10) đẩy trục chêm (13) sang trái, chốt tỳ tự lựa (02) luôn tựa vào bề mặt của trục chêm (13) nên trục chêm đẩy chốt tỳ tự lựa đi lên kẹp chặt chi tiết gia công (06) được định vị trên chốt trụ ngắn (07). Khi xoay tay nắm (09) làm mỏ cò (08) xoay, bề mặt mỏ cò tác động vào ống lót (12) làm trục chêm bị đẩy sang phải thắng lực nén của lò xo và chốt tỳ tự lựa đi xuống làm chi tiết được tháo kẹp.

Công thức tính:
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1. Thân đồ gá          5. Ống lót              9. Mỏ kẹp                  13. Ống lót     17. Lò xo

2. Ống chêm           6. Chốt tự lựa      10. Chi tiết gia công   14. Bulông

3. Ống lót               7. Lò xo               11. Chốt tự lựa          15. Bulông

4. Chốt tự lựa         8. Mặt bích          12. Chêm                   16. Đai ốc chặn

[image: image152.png]


Ống chêm (02) và (12) đuơc lắp ghép với nhau nhờ bulông (15), lò xo (17) và đai ốc (16) giữ cho bề mặt chốt tự lựa (04) luôn tỳ vào bề mặt ống chêm (02). Chốt tự lựa (11) luôn tỳ vào bề mặt vát của ống chêm (11). Khi đẩy ống chêm (12) sang trái thì ống chêm (02) cũng di chuyển theo là hai chốt tự lựa (04) và (11) đẩy hay chốt tự lựa (06) ra ngoài làm hai mỏ kẹp (09) kẹp chặt chi tiết gia công (10) đã được định vị trên chốt trụ ngắn. Khi đẩy chêm (12) sang phải thì lò xò (07) đẩy chốt tỳ tự lựa và chốt tự lựa xuống làm mỏ kẹp (09) bung ra và dễ dàng lấy chi tiết đã gia công ra khỏi đồ gá.

Công thức tính:
MΣ = 2(P+q).[tg(α+φ1)+tgφ2].[tg(α1+φ1)+tgφ2].
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MΣ = Q.[tg(α+φ1) + tgφ2]
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